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1
Phạm Ngọc 

Trường
19/12/1974

Trưởng 

phòng Tài 

nguyên 

nước, 

khoáng sản

Sở Tài 

nguyên 

và Môi 

trường

02/07/2003 01/7/2008
16 năm 

01 tháng
01.003 8 4,65 01/04/2024 ĐH CC CVC

Tiếng 

Anh B
B

Tham gia Tổ soạn thảo 01 văn 

bản quy phạm pháp luật:

- Quyết định số 31/2022/QĐ-

UBND ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ 

sung Điều 22 của Quy định 

quản lý hoạt động khoáng sản 

trên địa bàn tỉnh Hưng Yên 

ban hành kèm theo Quyết định 

số 09/2017/QĐ-UBND ngày 

02/6/20217 của UBND tỉnh.

Tổng số: 01 người

UBND TỈNH HƯNG YÊN

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH CÔNG CHỨC CÓ ĐỦ ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN THAM DỰ KỲ THI NÂNG NGẠCH CÔNG CHỨC 

TỪ NGẠCH CHUYÊN VIÊN LÊN NGẠCH CHUYÊN VIÊN CHÍNH NĂM 2024

(Kèm theo Công văn số            /SNV-CCVC ngày       /    /2024 của Sở Nội vụ)

Stt Họ và tên
Ngày, tháng, 

năm sinh

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác

Cơ quan, 

đơn vị 

đang làm 

việc

Ngày tháng 

năm tuyển 

dụng công 

chức, viên 

chức

Ngày tháng 

năm bổ 

nhiệm vào 

ngạch công 

chức, viên 

chức

Ngày, 

tháng 

năm bổ 

nhiệm 

ngạch 

hiện giữ

Thời gian 

giữ ngạch 

(kể cả 

ngạch 

tương 

đương 

ngạch 

hiện giữ)

Lương hiện hưởng
Văn bằng chứng chỉ theo yêu cầu của ngạch 

dự thi

Mã số 

ngạch

Bậc 

lương

Hệ số 

lương

Mốc thời 

gian tính 

nâng bậc 

lương lần 

sau

Trình 

độ 

ngoại 

ngữ

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Ngoại 

ngữ

Tin 

học

Được miễn thi 

(lý do)

Ngoại 

ngữ 

đăng ký 

dự thi

Ghi chú
Trình 

độ 

QLNN

Chương trình, Đề án, Đề tài 

nghiên cứu khoa học
Trình độ 

tin học

Trình độ 

lý luận 

chính trị
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